
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 65 7005 SSD độ III

1 2 53 3003 UXTC 15 tuần/VMC

1 3 37 3003 NXTC 7cm

2 4 43 ĐT UXTC 10 tuần

2 5 42 2012 UXTC 20 tuần

2 6 38 2002 UBT (T) 9 cm

3 7 59 5005 UBT (P) 5cm

3 8 46 3003 UXTC 16 tuần

3 9 16 ĐT UBT    12cm

5 10 61 9007 SSD độ III

5 11 46 4004 SSD độ II-III

5 12 44 2002 UXTC 14 tuần

5 13 38 2002 NXTC 16 tuần

18 14 53 ĐT UBT (P) 7cm

18 15 48 3003 UXTC 12 tuần + UBT (T)  7cm

16 34 ĐT NXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 69 7017 SSD độ III

1 2 50 2001 SSD độ III

1 3 21 0010 UBT (T) 10 cm

2 4 79 8004 SSD độ III

2 5 51 2002 UXTC 17 tuần/Bƣớu cổ

MỸ Ý + TR.THẢO + ĐEM

MỸ Ý + TR.THẢO + ĐEM

TR.THẢO + ĐEM + CÔNG.SB   

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

D.P.MAI + KIỀU LOAN + KIM NGỌC.SB

D.P.MAI + KIỀU LOAN + KIM NGỌC.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

HUỲNH HẢI + V.HÙNG + XUÂN 

PHƢỢNG.TT(S,3)

HUỲNH HẢI + BÍCH PHƢƠNG.SB + TÙNG.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + NA.SB

DIỄM TUYẾT + BẢO.SB + NA.SB

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

V.HÕA + PHƢƠNG DUNG.SB + PHÖ.SB

V.HÕA + PHÖ.SB + PHƢƠNG DUNG.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + CHÂU MINH.SB  

THỐNG + CHÂU MINH.SB + THỊ LINH.SB         

BÁ + TP NGA + YẾN.SB         

BÁ + TP NGA + YẾN.SB           

BÁ + TP NGA + YẾN.SB           

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + BẢO.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 18/07/2011 đến ngày 24/07/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ BI

DANH THỊ NGỌC THƢƠNG

NGÔ THỊ VĨNH

NGUYỄN THỊ MỸ

VÕ THỊ THỦY

LÝ NGỌC THÙY

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ MAI

TRẦN HUỆ HÀ

NGUYỄN THỊ CẨM

NGUYỄN THỊ NHỎ

ĐẶNG THỊ THƢA

NGUYỄN THỊ HẠNH

VÕ THỊ KIM KHUYÊN

HỌ VÀ TÊN

TĂNG MỸ CHÊN

VÕ THỊ VUI

THÁI THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ THÖY THANH

HUỲNH THỊ MAI TRANG

NGUYỄN THỊ CHÍN

PHAN THỊ SUY

TRẦN THỊ THANH HẢI

5232

5484

5099

5014

5488

SHC

5096

5411

5314

5522

5196

5499

5245

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5648

5058

5008

5317

PM

Ngày: 18/07/2011 

Ngày: 19/07/2011 

5265

5332

5237

5319



2 6 49 1011 UXTC 16 tuần

2 7 41 2002 UXTC 14 tuần

3 8 29 ĐT UBT (T) 10 cm

3 9 46 0000 UXTC 16 tuần

3 10 43 0000 NXTC 14tuần

5 11 70 2002 U hạ vị 20cm

5 12 56 4004 UXTC  20cm

18 13 21 0000 U hạ vị 8cm,CĐPB: Ứ dịch TV(T)

18 14 39 2002 UXTC 6 tháng

15 51 0000 UXTC 14 tuần

16 50 3003 UXTC 14 tuần

17 43 0000 NXTC 12tuần

6 18 50 2022 Sang thƣơng vú (P)

6 19 37 2022 Sang thƣơng vú (T)

6 20 34 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 21 31 0000 Sang thƣơng vú (P)

16 22 0

16 23 0

1 1 65 7007 SSD độ III

1 2 79 3032 SSD độ III

1 3 47 2002 UXTC 16 tuần/Tiểu đƣờng, cao HA

1 4 37 0000 NXTC 16 tuần

2 5 35 2002 U hạ vị 15cm

2 6 48 3033 UXTC 22 tuần

3 7 55 2002 U ổ bụng

3 8 46 2012 CTC dài

3 9 43 2002 NXTC 12 tuần

5 10 51 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (P)  5cm

5 11 47 2002 UXTC 16tuần

D.MINH + PHẠM HẢI + BÙI NGA.TT

PHẠM HẢI + NAM.SB + CHÂN.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

DUYÊN + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

T.HÕA + CHỌN + HIỀN.SB

T.HÕA + CHỌN + HIỀN.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HÀ.SB

N.ĐIỆP2 + HÀ.SB + TÖ LINH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + BÙI NGA.TT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

KIM CHI + NHƢ ANH.TT + NGỌC 

KHÁNH.TT(S,3)

B.MAI + BÙI NGA.TT+ HẠNH.SB (C,3)

DUYÊN + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + CÖC.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + CÖC.SB

DỰ BỊ  

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THÖY NGÂN + TẠLINH + LOAN.SB    

C.H.TRUNG + VÕ + MỸ HOA.SB     

C.H.TRUNG + VÕ + MỸ HOA.SB   

C.H.TRUNG + VÕ + MỸ HOA.SB   

B.HẢI + LAN HƢƠNG + KIM CHÂU.SB  

B.HẢI + LAN HƢƠNG + KIM CHÂU.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + LOAN.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt  

Mổ TS, TTTXT   

Cắt HTTC + 2PP   

Mổ TS, TTTXT   

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp  

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

VŨ THỊ ĐỊNH

NGUYỄN THỊ MÙI

PHAN THỊ NGỌC TRÂN

LÝ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG

PHẠM THỊ GÁI

LƢU THỊ LẸ

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BỒI

MAI THỊ TÁM

TRẦN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ LÊ HẰNG

TỪ THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

PHAN THỊ CÔNG KHANH

HUỲNH VIỆT ANH

TRẦN THỊ PHƢƠNG LOAN

PHẠM THỊ MAI LOAN

ĐẶNG THỊ ĐÖNG

LÊ THỊ THẬN

HÀ THỊ TRÂM

TRẦN THỊ TÍM

NGUYỄN HỒNG TUYẾT

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

5352

5443

5529

5589

5350

5428

5502

5160

5223

5315

5338

4811

5348

691

629

626

692

4846

5782

5736

5405

5453

5430

5395

5410

5677

5335

Thứ: TƯ 

Ngày: 20/07/2011 



5 12 45 2002 UXTC 14 tuần

18 13 49 5015 UXTC 14 tuần

18 14 47 3003
UXTC 14 tuần

18 15 43 2002 NXTC 12 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 21 0000 UBT(T) 22cm/Thai 12 tuần

1 2 47 4004 UBT  7 cm

1 3 41 4004 UXTC 16 tuần

1 4 42 ĐT NXTC 12 tuần

2 5 76 1011 SSD độ III

2 6 58 0000 SSD độ IV

3 7 55 6026 UXTC 14 tuần

3 8 43 ĐT UXTC 15 tuần

5 9 47 1001 UXTC 16 tuần/VMC  bóc NX

5 10 46 2002 UXTC 14 tuần

18 11 76 8008 SSD độ II

18 12 48 2022 UXTC 16 tuần

18 13 48 2002 UBT (T) 8 cm

14 45 2012 UXTC 14 tuần + UBT (P)  

6 15 41 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 16 36 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 17 21 0000 Sang thƣơng vú (P)

16 18 0

16 19 0

1 1 49 3023 UXTC 14 tuần

1 2 74 8005 SSD độ III

1 3 59 4004 CTC dài

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÙI NGA.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÙI NGA.TT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA  

BM.ĐHYD (S,3)

HƢƠNG THU + LAN.SB + TUYẾN.SB(C,3)

HUỲNH HẢI + EBAN.SB + THỊ THỦY.SB

H.HIỆP + QUỐC DUY + DIỄM THÖY.SB

H.HIỆP + QUỐC DUY + DIỄM THÖY.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + ĐEM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

DỰ BỊ    

H.THẮM + A.THƢ4 + VÂN.SB   

H.THẮM + A.THƢ4 + VÂN.SB    

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT    

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

Đ.TRANG + B.TUYẾT.PNT + 

PHƢƠNG.PNT(S,3)
Đ.TRANG + TỐ NHƢ + THANH 

HƢƠNG.TT(C,3)

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + UYÊN.SB

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + UYÊN.SB   

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP có u

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP ( Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp  

Cắt HTTC + 2pp  

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ LÝ

KHUẤT THỊ QUỲNH NHƢ

NGUYỄN THỊ BÉ TÂM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NHIỂN

TẠ THỊ KỈNH

TRẦN THỊ ÖT

NGUYỄN THỊ XẸ

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

LÊ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ KIỀU THU

NGUYỄN THỊ ÁNH

HÀ THỊ THU VÂN

VÕ THỊ HẠNH

PHẠM THỊ ÉP

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

BÙI THỊ MỸ

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ MỸ VÂN

LÊ THỊ THU TOÀN

KIỀU THỊ MĂNG

HOÀNG THỊ XUÂN LIÊN

HỒ THỊ ĐÀO

LÝ THỊ THU VÂN

3872

5273

5376

5351

5541

5771

709

725

720

5276

5535

3552

5444

5511

5274

5107

4839

5363

5452

5307

4844

4640

5364

5466

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/07/2011 

Ngày: 22/07/2011 



2 4 34 2002 U ổ bụng 25 cm

2 5 54 3003 UXTC 14 tuần + CTC dài

2 6 32 2022 UXTC 16 tuần/ VMC

3 7 68 3003 UXTC 10 tuần/VMC

3 8 53 0000 UBT (T) 6 cm

3 9 36 1001 UXTC 16 tuần/VMC

5 10 79 1031 UXTC 14 tuần

5 11 47 2002 UBT (P) 8cm/VMC Bóc u

5 12 43 1001 NXTC 14 tuần

18 13 74 4004 SSD độ III/ Lƣng còng

18 14 49 1001 UXTC 24 tuần

18 15 49 3003 UXTC 12 tuần

16 16 0

16 17 0

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + MỸ 

PHƢỢNG.SB(S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + NGHĨA.TT (C,3)

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + NHẬT MINH.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + NHẬT MINH.SB  

B.MAI + TRÖC ANH + TÌNH.SB

B.MAI + TRÖC ANH + HÓA.SB

B.MAI + TÌNH.SB + HÓA.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

THÁI HÀ + YẾN OANH + TRƢỜNG.SB

THÁI HÀ + YẾN OANH + TRƢỜNG.SB

THÁI HÀ + YẾN OANH + TRƢỜNG.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + NHẬT MINH.SB

Mổ lấy thai

Ngày 14 tháng 7 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

BN SẢN A

BN SẢN A

TRỊNH THỊ NGA

PHAN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ VÂN

VĂN THỊ MƢỞI

VĂN THỊ NHÃN

TRẦN THỊ THỦY

LÊ THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ ĐIỂU

ĐINH THỊ YẾN

LÊ THỊ NHẠN

TĂNG THỊ CHỌN

5400

5507

5282

5534

4699

5372

5441

5393

5525

5501

5533

4860


